
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIÊN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 183/BC-BV Than Uyên, ngày 02 tháng 7 năm 2026 

 

BÁO CÁO  

Kết quả công tác phòng chống lao tháng 6 năm 2026 

(Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026) 
 

Thực hiện Kế hoạch chương trình phòng, chống Lao năm 2026. Bệnh 

viện Đa khoa Than Uyên báo cáo kết quả công tác phòng chống lao tháng 6 năm 

2026, cụ thể như sau:  

1. Bệnh nhân lao của cơ sở phát hiện. 

2. Danh sách bệnh nhân lao mới phát hiện (tại bệnh viện trong tháng). 

3. Bệnh nhân Lao từ tuyến trên chuyển về điều trị tiếp. 

4. Danh sách tiếp nhận bệnh nhân Lao tuyến trên chuyển về điều trị. 

(Có các biểu báo cáo kèm theo) 

Bệnh viện Đa khoa Than Uyên kính gửi Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu; 

- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Vũ Văn Quang 
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BÁO CÁO THÁNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LAO THÁNG 5 NĂM 2026 

(Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026) 

(Kèm theo Báo cáo số 183/BC-BV ngày 02/7/2026 của BVĐK Than Uyên) 

 

1. Bệnh nhân lao của cơ sở phát hiện 

Nội  

Dung 

Công tác 

khám 
Công tác phát hiện  Kết quả điều trị 

Tổng 

số 

BN 

Lao 

quản 

lý và 

ĐT 

(1) 

Số 

BN 

Nghi 

lao 

đến 

khám 

Tổng 

số lam 

Lao phổi AFB dương tính 

BN 

AFB 

(-) 

Mới 

phát 

hiện 

BN 

lao 

ngoài 

phổi 

mới 

BN 

AFB(-

) 

ngoài 

phổi 

khác 

BN 

Lao/HIV 

(+) 

BN 

ĐT 

khỏi 

BN 

hoàn 

thành 

điều 

trị 

BN 

Bỏ 

trị 

BN 

ĐT 

thất 

bại 

BN 

tử 

vong 

BN 

 

chuyển 

đi 

BN 

 

chuyển  

vê 

BN 

không 

đánh 

giá 
Mới 

Điều trị lại 

Tái 

phát 

Thất 

bại 

Điều 

trị 

lại 

sau 

bỏ 

trị 

AFB 

(+) 

khác 

Trong 

tháng 
37 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cộng 

dồn 
218 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

(1)   Tổng BNLQL&ĐT (cơ sở phát hiện) = (BNLQL&ĐT của tháng trước + BN AFB(+) mới + BN AFB(-) mới + BN lao ngoài phổi mới AFB 

(-) +  Ngoài phổi khác)  - (BN hoàn thành điều trị + BN khỏi + BN bỏ trị + BN thất bại + BN tử vong chuyển đi + BN không đánh giá) 

2. Danh sách bệnh nhân lao mới phát hiện (tại xã trong tháng ) 

STT Họ tên bệnh nhân 
Tuổi 

Địa Chỉ Phác đồ điều trị Phân loại 
BN được XN HIV 

Nam Nữ Có Không 
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3. Bệnh nhân Lao từ tuyến trên chuyển về điều trị tiếp 

Nội 

 dung 

Phân loai bệnh Kết quả điều trị 

Tổng bệnh nhân Lao 

hiện đang quản lý và 

điều trị(*) 

Lao phổi AFB dương tính 

BN AFB(-) 

mới phát 

hiện 

BN 

lao 

ngoài 

phổi 

mới 

BN 

AFB(-

) 

ngoài 

phổi 

khác 

BN 

Lao/ 

HIV 

(+) 

BN 

ĐT 

khỏi 

BN 

hoàn 

thành 

điều 

trị 

BN 

Bỏ 

trị 

BN 

ĐT 

thất 

bại 

BN 

tử 

vong 

BN 

chuyển 

đi 

BN 

không 

đánh 

giá 

Mới 

Điều trị lại 

Tái 

phát 

Thất 

bại 

Điều 

trị 

lại 

sau 

bỏ 

trị 

AFB 

(+) 

khác 

Trong 

tháng 
3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Cộng 

dồn 
3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Cách tính: (*) Tổng Bn hiện đang QL&ĐT (chuyển về) = (BNQL&ĐT) của tháng trước + BN Lao phổi AFB dương tính + BN AFB(-) mới 

 + BN L ngoài phổi + BN AFB (-) ngoài phổi khác) - BN Khỏi + HTĐT + BN bỏ trị + BNĐT thất bại + Tử vong + Bn chuyển đi + Bn không đánh giá 

4. Danh sách tiếp nhận bệnh nhân Lao tuyến trên chuyển về điều tri tiếp 

STT Họ Tên 

Tuổi 

Địa Chỉ 
Ngày tiếp 

 nhận BN 

Phân loại 

bệnh 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 Lò Văn Đen 72   Nà Dân- Mường Kim 08/06/2026 
Lao phổi 

Xpert(+) 
  

2 Thàm Văn San 16   Nậm Ngùa- Mường Than 23/6/2026 Lao màng phổi   

3 La Văn Di 21  Bản Mường- Mường Than 23/6/2026 
Lao phổi 

Xpert(+) 
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